
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. DAVID

CLASS: ITP AFTERNOON STARTING DATE:

MIDTERM 

TEST 

Total Classwork Participation Absent Late

1 1459012 Huỳnh Kiến Đạt

2 1458038 Hồ Khánh Anh Thư A.P. 51 68 75 5 2

3 1458040 Khiếu Đỗ Bảo Toàn A.P. 50 67 80 7 0

4 1458055 Đặng Việt Vương A.P.

5 1358003 Nguyễn Võ Vân Anh A.P. 51 67 70 5 0

6 1759022 Nguyễn Đình Lộc 61 74 100 7 0

7 1759015 Đặng Lê Quốc Khang 75 81 100 6 0

8 1358013 Trần Kim Đăng 36 21 60 6 1

9 1358017 Lê Tiến Dương A.P. 31 22 10 7 2

ATTENDANCE

PASS IELTS 

8/1/2018

# Stu. ID Full name Status


